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TRISTAR

Organic Advance
YaraSuna™

0,5 - 0,6 kg/cây

Organic Advance
YaraSuna™

0,5 - 0,6 kg/cây

Tổng số 1 cây/năm:
0,3kg YaraMila Racer + 0,5kg YaraMila Tristar 15-15-15 + 0,9 YaraMila Winner + 0,3kg YaraLiva Nitrabor + 1 - 1,2kg YaraSuna Organic Advance
Trên đây là mức khuyến cáo chung, cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện canh tác và năng suất mong muốn



TRISTAR  15-15-15
Mila®

Phân NPK phức hợp
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (6,5%) và Amon (8,5%) 
Dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Giữ độ ổn định pH, góp phần tránh suy thoái đất

Phân NPK phức hợp bổ sung thêm lưu huỳnh
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (7,5%) và Amon (13,5%) 
Dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Giữ độ ổn định pH, duy trì độ phì của đất

21-17-3

Chứa 8 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (6,7%) và Amon (8,3%) 
Chứa 35% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón

WINNER® 15-9-20

Chứa 26% Canxi hữu hiệu, 15,4% Đạm và 0,3% Bo
Chứa chủ yêu đạm Nitrat tác dụng nhanh, cây ít bệnh 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Hạt phân được áo lớp chống hút ẩm độc quyền của Yara

NITRABOR® 15,4N+26CaO+0,3B

Tăng cường sức khỏe độ màu mỡ của đất
Tăng cường hiệu quả phân vô cơ, tiết kiệm chi phí đầu tư
Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi (Khí hậu thời tiết, sâu bệnh hại)
Tăng năng suất, chất lượng, thu nhập của nông dân một cách bền vững
Giảm phát thải nhà kính
Sạch khuẩn gây bệnh và kim loại nặng

YaraSuna™ 

Organic Advance 2-2-3



Organic Advance
YaraSuna™

0,5 - 0,6 kg/cây
Organic Advance
YaraSuna™

0,5 - 0,6 kg/cây

Tổng số 1 cây/năm:
Tổng số (1 cây/năm): 0,2kg YaraMila Racer + 2kg YaraMila Complex + 0,55kg YaraLiva Nitrabor +1 - 1,2 kg/cây YaraSuna OrganicAdvance
Trên đây là mức khuyến cáo chung, cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện canh tác và năng suất mong muốn



Tăng cường sức khỏe độ màu mỡ của đất
Tăng cường hiệu quả phân vô cơ, tiết kiệm chi phí đầu tư
Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi (Khí hậu thời tiết, sâu bệnh hại)
Tăng năng suất, chất lượng, thu nhập của nông dân một cách bền vững
Giảm phát thải nhà kính
Sạch khuẩn gây bệnh và kim loại nặng

YaraSuna™ 

Organic Advance 2-2-3

Phân NPK phức hợp bổ sung thêm lưu huỳnh
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (7,5%) và Amon (13,5%) 
Dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Giữ độ ổn định pH, duy trì độ phì của đất

21-17-3

Chứa 9 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (5%) và Amon (7%) 
Chứa 100% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi

12-11-18

Chứa 26% Canxi hữu hiệu, 15,4% Đạm và 0,3% Bo 
Chứa chủ yêu đạm Nitrat tác dụng nhanh, cây ít bệnh 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Hạt phân được áo lớp chống hút ẩm độc quyền của Yara

NITRABOR® 15,4N+26CaO+0,3B



Organic Advance
YaraSuna™

0,5 - 0,6 kg/cây

Organic Advance
YaraSuna™

0,5 - 0,6 kg/cây

Tổng số 1 trụ/năm:
0,25kg YaraMila Racer + 1,3kg YaraMila Complex + 0,45kg YaraLiva Nitrabor + 1 - 1,2kg/cây YaraSuna Organic Advance
Phân bón lá YaraVita theo liều lượng khuyến cáo trên nhãn sản phẩm
Trên đây là mức khuyến cáo chung, cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện canh tác và năng suất mong muốn



Phân NPK phức hợp bổ sung thêm lưu huỳnh
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (7,5%) và Amon (13,5%) 
Dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Giữ độ ổn định pH, duy trì độ phì của đất

21-17-3

Chứa 9 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (5%) và Amon (7%) 
Chứa 100% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi

12-11-18

Chứa 26% Canxi hữu hiệu, 15,4% Đạm và 0,3% Bo
Chứa chủ yêu đạm Nitrat tác dụng nhanh, cây ít bệnh 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Hạt phân được áo lớp chống hút ẩm độc quyền của Yara

NITRABOR® 15,4N+26CaO+0,3B

Tăng cường sức khỏe độ màu mỡ của đất
Tăng cường hiệu quả phân vô cơ, tiết kiệm chi phí đầu tư
Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi (Khí hậu thời tiết, sâu bệnh hại)
Tăng năng suất, chất lượng, thu nhập của nông dân một cách bền vững
Giảm phát thải nhà kính
Sạch khuẩn gây bệnh và kim loại nặng

YaraSuna™ 

Organic Advance 2-2-3



Organic Advance
YaraSuna™

0,5 - 0,6 kg/cây
Organic Advance
YaraSuna™

0,5 - 0,6 kg/cây

Tổng số (1 cây/năm):
0,5kg YaraMila Racer + 5,5kg YaraMila Complex + 1,2kg YaraLiva Nitrabor  + 1 - 1,2kg/cây YaraSuna Organic Advance
Phân bón lá YaraVita theo liều lượng khuyến cáo trên nhãn sản phẩm
Trên đây là mức khuyến cáo chung, cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện canh tác và năng suất mong muốn



Phân NPK phức hợp bổ sung thêm lưu huỳnh
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (7,5%) và Amon (13,5%) 
Dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Giữ độ ổn định pH, duy trì độ phì của đất

21-17-3

Chứa 9 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (5%) và Amon (7%) 
Chứa 100% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi

12-11-18

Chứa 26% Canxi hữu hiệu, 15,4% Đạm và 0,3% Bo
Chứa chủ yêu đạm Nitrat tác dụng nhanh, cây ít bệnh 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Hạt phân được áo lớp chống hút ẩm độc quyền của Yara

NITRABOR® 15,4N+26CaO+0,3B

Tăng cường sức khỏe độ màu mỡ của đất
Tăng cường hiệu quả phân vô cơ, tiết kiệm chi phí đầu tư
Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi (Khí hậu thời tiết, sâu bệnh hại)
Tăng năng suất, chất lượng, thu nhập của nông dân một cách bền vững
Giảm phát thải nhà kính
Sạch khuẩn gây bệnh và kim loại nặng

YaraSuna™ 

Organic Advance 2-2-3



Organic Advance
YaraSuna™

0,5 - 0,6 kg/cây
Organic Advance
YaraSuna™

0,5 - 0,6 kg/cây

Tổng số (1 trụ):
0,2kg YaraMila Racer + 0,65kg YaraMila Winner + 0,35kg YaraLiva Nitrabor + 1 - 1,2kg/cây YaraSuna Organic Advance
Phân bón lá YaraVita theo liều lượng khuyến cáo trên nhãn sản phẩm
Trên đây là mức khuyến cáo chung, cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện canh tác và năng suất mong muốn



Chứa 8 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (6,7%) và Amon (8,3%) 
Chứa 35% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón

WINNER® 15-9-20

Chứa 26% Canxi hữu hiệu, 15,4% Đạm và 0,3% Bo 
Chứa chủ yêu đạm Nitrat tác dụng nhanh, cây ít bệnh 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Hạt phân được áo lớp chống hút ẩm độc quyền của Yara

NITRABOR® 15,4N+26CaO+0,3B

Phân NPK phức hợp bổ sung thêm lưu huỳnh
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (7,5%) và Amon (13,5%) 
Dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Giữ độ ổn định pH, duy trì độ phì của đất

21-17-3 Tăng cường sức khỏe độ màu mỡ của đất
Tăng cường hiệu quả phân vô cơ, tiết kiệm chi phí đầu tư
Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi (Khí hậu thời tiết, sâu bệnh hại)
Tăng năng suất, chất lượng, thu nhập của nông dân một cách bền vững
Giảm phát thải nhà kính
Sạch khuẩn gây bệnh và kim loại nặng

YaraSuna™ 

Organic Advance 2-2-3



Organic Advance
YaraSuna™

0,5 - 0,6 kg/cây

Tổng số (1 trụ):
0,2kg YaraMila Racer + 0,25kg YaraMila Winner + 0,2kg YaraLiva Nitrabor  + 0,5 - 0,6kg/cây YaraSuna Organic Advance
Phân bón lá YaraVita theo liều lượng khuyến cáo trên nhãn sản phẩm
Trên đây là mức khuyến cáo chung, cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện canh tác và năng suất mong muốn



Chứa 8 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (6,7%) và Amon (8,3%) 
Chứa 35% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón

WINNER® 15-9-20

Chứa 26% Canxi hữu hiệu, 15,4% Đạm và 0,3% Bo 
Chứa chủ yêu đạm Nitrat tác dụng nhanh, cây ít bệnh 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Hạt phân được áo lớp chống hút ẩm độc quyền của Yara

NITRABOR® 15,4N+26CaO+0,3B

Phân NPK phức hợp bổ sung thêm lưu huỳnh
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (7,5%) và Amon (13,5%) 
Dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Giữ độ ổn định pH, duy trì độ phì của đất

21-17-3 Tăng cường sức khỏe độ màu mỡ của đất
Tăng cường hiệu quả phân vô cơ, tiết kiệm chi phí đầu tư
Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi (Khí hậu thời tiết, sâu bệnh hại)
Tăng năng suất, chất lượng, thu nhập của nông dân một cách bền vững
Giảm phát thải nhà kính
Sạch khuẩn gây bệnh và kim loại nặng

YaraSuna™ 

Organic Advance 2-2-3



Tổng số (1 cây):
2 - 2,2kg YaraMila Racer + 1,8kg YaraMila Winner + 1 - 1,2kg YaraMila Unik 16 + 1,1kg YaraLiva Nitrabor + 4,5 – 6kg YaraSuna Organic Advance 
Phân bón lá YaraVita theo liều lượng khuyến cáo trên nhãn sản phẩm
Trên đây là mức khuyến cáo chung, cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện canh tác và năng suất mong muốn

1 - 1,2kg/cây

YaraSuna™

Organic Advance
1,5 - 2kg/cây

0,5 - 0,6kg/cây

YaraSuna™

Organic Advance

UNIK   16

1,5 - 2kg/cây

TM



Tăng cường sức khỏe độ màu mỡ của đất
Tăng cường hiệu quả phân vô cơ, tiết kiệm chi phí đầu tư
Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi (Khí hậu thời tiết, sâu bệnh hại)
Tăng năng suất, chất lượng, thu nhập của nông dân một cách bền vững
Giảm phát thải nhà kính
Sạch khuẩn gây bệnh và kim loại nặng

YaraSuna™ 

Organic Advance 2-2-3

UNIK  16 16-16-16
Mila®

Phân NPK phức hợp
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (6,5%) và Amon (9,5%) 
Dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Giữ độ ổn định pH, góp phần tránh suy thoái đất

Phân NPK phức hợp bổ sung thêm lưu huỳnh
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (7,5%) và Amon (13,5%) 
Dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Giữ độ ổn định pH, duy trì độ phì của đất

21-17-3

Chứa 8 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (6,7%) và Amon (8,3%) 
Chứa 35% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón

WINNER® 15-9-20

Chứa 26% Canxi hữu hiệu, 15,4% Đạm và 0,3% Bo
Chứa chủ yêu đạm Nitrat tác dụng nhanh, cây ít bệnh 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Hạt phân được áo lớp chống hút ẩm độc quyền của Yara

NITRABOR® 15,4N+26CaO+0,3B



YaraSuna™

Organic Advance
0,5 - 0,6 kg/cây

YaraSuna™

Organic Advance
0,5 - 0,6 kg/cây

YaraSuna™

Organic Advance
0,5 - 0,6 kg/cây

Tổng số (1 cây):
0,6kg YaraMila Racer + 3,6kg YaraMila Winner + 0,85kg YaraLiva Nitrabor + 1,5 - 1,8 kg/cây YaraSuna OrganicAdvance
Pha phân bón lá YaraVita theo liều lượng khuyến cáo trên nhãn sản phẩm
Trên đây là mức khuyến cáo chung cho cây xoài 10 năm tuổi trở lên, cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện canh tác và năng suất mong muốn



Chứa 8 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (6,7%) và Amon (8,3%) 
Chứa 35% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón

WINNER® 15-9-20

Chứa 26% Canxi hữu hiệu, 15,4% Đạm và 0,3% Bo 
Chứa chủ yêu đạm Nitrat tác dụng nhanh, cây ít bệnh 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Hạt phân được áo lớp chống hút ẩm độc quyền của Yara

NITRABOR® 15,4N+26CaO+0,3B

Phân NPK phức hợp bổ sung thêm lưu huỳnh
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (7,5%) và Amon (13,5%) 
Dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Giữ độ ổn định pH, duy trì độ phì của đất

21-17-3 Tăng cường sức khỏe độ màu mỡ của đất
Tăng cường hiệu quả phân vô cơ, tiết kiệm chi phí đầu tư
Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi (Khí hậu thời tiết, sâu bệnh hại)
Tăng năng suất, chất lượng, thu nhập của nông dân một cách bền vững
Giảm phát thải nhà kính
Sạch khuẩn gây bệnh và kim loại nặng

YaraSuna™ 

Organic Advance 2-2-3



YaraSuna™

Organic Advance
0,5 - 0,8 kg/cây

YaraSuna™

Organic Advance
0,5 - 0,8 kg/cây

Tổng số (1 cây):
2,1 kg YaraMila Racer + 4,4kg Yara Mila Complex + 1kg YaraLiva Nitrabor + 3 – 4.8kg YaraSuna Organic Advance 
Phân bón lá YaraVita theo liều lượng khuyến cáo trên nhãn sản phẩm
Trên đây là mức khuyến cáo chung, cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện canh tác và năng suất mong muốn



Phân NPK phức hợp bổ sung thêm lưu huỳnh
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (7,5%) và Amon (13,5%) 
Dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Giữ độ ổn định pH, duy trì độ phì của đất

21-17-3

Chứa 9 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (5%) và Amon (7%) 
Chứa 100% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi

12-11-18

Chứa 26% Canxi hữu hiệu, 15,4% Đạm và 0,3% Bo
Chứa chủ yêu đạm Nitrat tác dụng nhanh, cây ít bệnh 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Hạt phân được áo lớp chống hút ẩm độc quyền của Yara

NITRABOR® 15,4N+26CaO+0,3B

Tăng cường sức khỏe độ màu mỡ của đất
Tăng cường hiệu quả phân vô cơ, tiết kiệm chi phí đầu tư
Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi (Khí hậu thời tiết, sâu bệnh hại)
Tăng năng suất, chất lượng, thu nhập của nông dân một cách bền vững
Giảm phát thải nhà kính
Sạch khuẩn gây bệnh và kim loại nặng

YaraSuna™ 

Organic Advance 2-2-3



1,5-2kg/cây

YaraSuna™

Organic Advance
0,5 - 0,8kg/cây

YaraSuna™

Organic Advance
0,5 - 0,8kg/cây

Tổng số (1 cây/năm): 3 - 4kg YaraMila Racer + 2.7kg YaraMila Winner + 0,65kg YaraLiva Nitrabor + 1 - 1,6 kg/cây YaraSuna Organic AdvanceTổng số (1 cây/năm):
3-4kg YaraMila Racer + 2.7kg YaraMila Winner + 0.65kg YaraLiva Nitrabor + 2-3,2kg/cây YaraSuna Organic Advance
Phân bón lá YaraVita theo liều lượng khuyến cáo trên nhãn sản phẩm
Trên đây là mức khuyến cáo chung, cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện canh tác và năng suất mong muốn

Nhãn (Miền Nam)



Chứa 8 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (6,7%) và Amon (8,3%) 
Chứa 35% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón

WINNER® 15-9-20

Chứa 26% Canxi hữu hiệu, 15,4% Đạm và 0,3% Bo 
Chứa chủ yêu đạm Nitrat tác dụng nhanh, cây ít bệnh 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Hạt phân được áo lớp chống hút ẩm độc quyền của Yara

NITRABOR® 15,4N+26CaO+0,3B

Phân NPK phức hợp bổ sung thêm lưu huỳnh
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (7,5%) và Amon (13,5%) 
Dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Giữ độ ổn định pH, duy trì độ phì của đất

21-17-3 Tăng cường sức khỏe độ màu mỡ của đất
Tăng cường hiệu quả phân vô cơ, tiết kiệm chi phí đầu tư
Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi (Khí hậu thời tiết, sâu bệnh hại)
Tăng năng suất, chất lượng, thu nhập của nông dân một cách bền vững
Giảm phát thải nhà kính
Sạch khuẩn gây bệnh và kim loại nặng

YaraSuna™ 

Organic Advance 2-2-3

Nhãn (Miền Nam)



YaraTera™

KRISTA  SOP
100 - 120 kg/ha

™

YaraTera™

KRISTA  SOP
80 kg/ha

™

YaraSuna™

Organic Advance
1000 kg/ha

Tổng số (1 ha):
250kg YaraMila Racer + 1000kg YaraMila Complex + 200kg YaraLiva Nitrabor + 180 - 200kg/ha YaraTera Krista SOP + 1000kg YaraSuna Organic Advance
Pha phân bón lá YaraVita theo liều lượng khuyến cáo trên nhãn sản phẩm
Trên đây là mức khuyến cáo chung, cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện canh tác và năng suất mong muốn



Phân NPK phức hợp bổ sung thêm lưu huỳnh
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (7,5%) và Amon (13,5%) 
Dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Giữ độ ổn định pH, duy trì độ phì của đất

21-17-3

Chứa 26% Canxi hữu hiệu, 15,4% Đạm và 0,3% Bo 
Chứa chủ yêu đạm Nitrat tác dụng nhanh, cây ít bệnh 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Hạt phân được áo lớp chống hút ẩm độc quyền của Yara

NITRABOR® 15,4N+26CaO+0,3B

Chứa 9 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (5%) và Amon (7%) 
Chứa 100% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi

12-11-18COMPLEX®

KRISTA   SOP 0-0-52+18S
Tera™
TM

Chứa Kali và Lưu huỳnh 
Tan hoàn toàn trong nước 
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh 
Sản xuất tại Chile

Tăng cường sức khỏe độ màu mỡ của đất
Tăng cường hiệu quả phân vô cơ, tiết kiệm chi phí đầu tư
Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi (Khí hậu thời tiết, sâu bệnh hại)
Tăng năng suất, chất lượng, thu nhập của nông dân một cách bền vững
Giảm phát thải nhà kính
Sạch khuẩn gây bệnh và kim loại nặng

YaraSuna™ 

Organic Advance 2-2-3



YaraSuna™

Organic Advance
500 kg/ha

YaraSuna™

Organic Advance
500 kg/ha
(2 tháng bón 1 lần)

(1) Trong thời gian thu hoạch, cách 15-20 ngày bón 1 lần
Tổng số (ha/vụ):
500kg YaraMila Racer + 1550kg YaraMila Winner + 760kg YaraLiva Nitrabor + 1000kg YaraSuna Organic Advance
Pha phân bón lá YaraVita theo liều lượng khuyến cáo trên sản phẩm
Trên đây là mức khuyến cáo chung, cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện canh tác và năng suất mong muốn



Cành mập, lá dày và xanh bền
Nhiều hoa nhiều quả và đồng đều, phân nhánh nhiều, sai trái
Trái mau lớn, to đều, thịt dày, màu đẹp, vỏ bóng, ít bị thối trái 
và nứt trái
Cây sung, ít bệnh thu hoạch kéo dài hơn từ 1 đến 3 tháng
Giảm bệnh thán thư trên trái
Lượng bón ít, dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón
Ổn định pH đất

Chứa 8 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (6,7%) và Amon (8,3%) 
Chứa 35% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón

WINNER® 15-9-20

Chứa 26% Canxi hữu hiệu, 15,4% Đạm và 0,3% Bo 
Chứa chủ yêu đạm Nitrat tác dụng nhanh, cây ít bệnh 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Hạt phân được áo lớp chống hút ẩm độc quyền của Yara

NITRABOR® 15,4N+26CaO+0,3B

Phân NPK phức hợp bổ sung thêm lưu huỳnh
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (7,5%) và Amon (13,5%) 
Dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Giữ độ ổn định pH, duy trì độ phì của đất

21-17-3 Tăng cường sức khỏe độ màu mỡ của đất
Tăng cường hiệu quả phân vô cơ, tiết kiệm chi phí đầu tư
Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi (Khí hậu thời tiết, sâu bệnh hại)
Tăng năng suất, chất lượng, thu nhập của nông dân một cách bền vững
Giảm phát thải nhà kính
Sạch khuẩn gây bệnh và kim loại nặng

YaraSuna™ 

Organic Advance 2-2-3



YaraSuna™

Organic Advance 
50kg/1000m2

YaraSuna™

50kg/1000m2
Organic Advance 

Qui trình trên áp dụng cho 1000 m2

Dòng phân YaraMila, YaraLiva, và SOP dùng để rải
Dòng phân YaraVita phun thuốc liều lượng khuyến cáo trên nhãn chai/gói



Phân NPK phức hợp bổ sung thêm lưu huỳnh
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (7,5%) và Amon (13,5%) 
Dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Giữ độ ổn định pH, duy trì độ phì của đất

21-17-3

Chứa 8 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (6,7%) và Amon (8,3%) 
Chứa 35% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón

WINNER® 15-9-20

Chứa 26% Canxi hữu hiệu, 15,4% Đạm và 0,3% Bo 
Chứa chủ yêu đạm Nitrat tác dụng nhanh, cây ít bệnh 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Hạt phân được áo lớp chống hút ẩm độc quyền của Yara

NITRABOR® 15,4N+26CaO+0,3B

20-20-15

YaraSuna™ 

Organic Advance 2-2-3

Tăng cường sức khỏe độ màu mỡ của đất
Tăng cường hiệu quả phân vô cơ, tiết 
kiệm chi phí đầu tư
Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi 
(Khí hậu thời tiết, sâu bệnh hại)
Tăng năng suất, chất lượng, thu nhập của 
nông dân một cách bền vững
Giảm phát thải nhà kính
Sạch khuẩn gây bệnh và kim loại nặng

13-6-21

0-0-52+18S



Tổng số (1 ha):
125kg YaraMila Racer + 750kg YaraMila Complex + 150kg YaraLiva Nitrabor  + 1000kg YaraSuna Organic Advance
Phân bón lá YaraVita theo liều lượng khuyến cáo trên nhãn sản phẩm
Trên đây là mức khuyến cáo chung, cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện canh tác và năng suất mong muốn

YaraSuna™

Organic Advance
1000 kg/ha



Phân NPK phức hợp bổ sung thêm lưu huỳnh
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (7,5%) và Amon (13,5%) 
Dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Giữ độ ổn định pH, duy trì độ phì của đất

21-17-3

Chứa 9 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (5%) và Amon (7%) 
Chứa 100% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi

12-11-18

Chứa 26% Canxi hữu hiệu, 15,4% Đạm và 0,3% Bo
Chứa chủ yêu đạm Nitrat tác dụng nhanh, cây ít bệnh 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Hạt phân được áo lớp chống hút ẩm độc quyền của Yara

NITRABOR® 15,4N+26CaO+0,3B

Tăng cường sức khỏe độ màu mỡ của đất
Tăng cường hiệu quả phân vô cơ, tiết kiệm chi phí đầu tư
Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi (Khí hậu thời tiết, sâu bệnh hại)
Tăng năng suất, chất lượng, thu nhập của nông dân một cách bền vững
Giảm phát thải nhà kính
Sạch khuẩn gây bệnh và kim loại nặng

YaraSuna™ 

Organic Advance 2-2-3



(1) Chia ra bón 2 lần, cách nhau 7 - 10 ngày
Tổng số (1 ha):
350kg YaraMila Racer + 1100kg YaraMila Winner + 400kg YaraLiva Nitrabor + 250kg YaraTera Krista SOP + 1000kg YaraSuna Organic Advance
Pha phân bón lá YaraVita theo liều lượng khuyến cáo trên nhãn sản phẩm
Trên đây là mức khuyến cáo chung, cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện canh tác và năng suất mục tiêu

YaraSuna™

Organic Advance
1000 kg/ha

25 kg/ha 125 kg/ha 100 kg/ha



Phân NPK phức hợp bổ sung thêm lưu huỳnh
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (7,5%) và Amon (13,5%) 
Dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Giữ độ ổn định pH, duy trì độ phì của đất

21-17-3

Chứa 26% Canxi hữu hiệu, 15,4% Đạm và 0,3% Bo 
Chứa chủ yêu đạm Nitrat tác dụng nhanh, cây ít bệnh 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Hạt phân được áo lớp chống hút ẩm độc quyền của Yara

NITRABOR® 15,4N+26CaO+0,3B

KRISTA   SOP 0-0-52+18S
Tera™
TM

Chứa Kali và Lưu huỳnh 
Tan hoàn toàn trong nước 
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh 
Sản xuất tại Chile

Chứa 8 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (6,7%) và Amon (8,3%) 
Chứa 35% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón

WINNER® 15-9-20

Tăng cường sức khỏe độ màu mỡ của đất
Tăng cường hiệu quả phân vô cơ, tiết kiệm chi phí đầu tư
Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi (Khí hậu thời tiết, sâu bệnh hại)
Tăng năng suất, chất lượng, thu nhập của nông dân một cách bền vững
Giảm phát thải nhà kính
Sạch khuẩn gây bệnh và kim loại nặng

YaraSuna™ 

Organic Advance 2-2-3



Xuống củ

YaraSuna™

Organic Advance
1000 kg/ha

250 kg/ha 150 kg/ha

50 kg/ha

100 kg/ha

Tổng số (1 ha): 
550kg YaraMila Racer + 200kg YaraMila Winner + 150kg YaraLiva Nitrabor + 400kg Supe Lân + 100kg YaraTera Krista SOP 100kg/ha + 80kg Urea  + 1000kg YaraSuna Organic Advance
Pha phân bón lá YaraVita theo liều lượng khuyến cáo trên nhãn sản phẩm
Trên đây là mức khuyến cáo chung, cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện canh tác và năng suất mục tiêu



Phân NPK phức hợp bổ sung thêm lưu huỳnh
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (7,5%) và Amon (13,5%) 
Dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Giữ độ ổn định pH, duy trì độ phì của đất

21-17-3

Chứa 26% Canxi hữu hiệu, 15,4% Đạm và 0,3% Bo 
Chứa chủ yêu đạm Nitrat tác dụng nhanh, cây ít bệnh 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Hạt phân được áo lớp chống hút ẩm độc quyền của Yara

NITRABOR® 15,4N+26CaO+0,3B

KRISTA   SOP 0-0-52+18S
Tera™
TM

Chứa Kali và Lưu huỳnh 
Tan hoàn toàn trong nước 
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh 
Sản xuất tại Chile

Chứa 8 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (6,7%) và Amon (8,3%) 
Chứa 35% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón

WINNER® 15-9-20

Tăng cường sức khỏe độ màu mỡ của đất
Tăng cường hiệu quả phân vô cơ, tiết kiệm chi phí đầu tư
Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi (Khí hậu thời tiết, sâu bệnh hại)
Tăng năng suất, chất lượng, thu nhập của nông dân một cách bền vững
Giảm phát thải nhà kính
Sạch khuẩn gây bệnh và kim loại nặng

YaraSuna™ 

Organic Advance 2-2-3



(Miền Bắc)

YaraSuna™

Organic Advance
1000 kg/ha

200 kg/ha

Tổng số (1 ha): 
200kg YaraMila Racer + 450kg YaraMila Winner + 200kg YaraLiva Nitrabor + 650kg Supe lân + 200kg YaraTera Krista SOP + 1000kg YaraSuna Organic Advance
Trên đây là mức khuyến cáo chung, cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện canh tác và năng suất mục tiêu



(Miền Bắc)

Phân NPK phức hợp bổ sung thêm lưu huỳnh
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (7,5%) và Amon (13,5%) 
Dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Giữ độ ổn định pH, duy trì độ phì của đất

21-17-3

Chứa 26% Canxi hữu hiệu, 15,4% Đạm và 0,3% Bo 
Chứa chủ yêu đạm Nitrat tác dụng nhanh, cây ít bệnh 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Hạt phân được áo lớp chống hút ẩm độc quyền của Yara

NITRABOR® 15,4N+26CaO+0,3B

KRISTA   SOP 0-0-52+18S
Tera™
TM

Chứa Kali và Lưu huỳnh 
Tan hoàn toàn trong nước 
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh 
Sản xuất tại Chile

Chứa 8 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (6,7%) và Amon (8,3%) 
Chứa 35% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón

WINNER® 15-9-20

Tăng cường sức khỏe độ màu mỡ của đất
Tăng cường hiệu quả phân vô cơ, tiết kiệm chi phí đầu tư
Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi (Khí hậu thời tiết, sâu bệnh hại)
Tăng năng suất, chất lượng, thu nhập của nông dân một cách bền vững
Giảm phát thải nhà kính
Sạch khuẩn gây bệnh và kim loại nặng

YaraSuna™ 

Organic Advance 2-2-3



K-SPECIAL

YaraSuna™

Organic Advance
50kg/1000 m2

YaraSuna™

Organic 3.5-2-2
500-1000 kg/ha

Qui trình trên áp dụng cho 1000 m2         Dòng phân YaraMila, YaraLiva, và SOP dùng để rải
Dòng phân YaraVita phun thuốc liều lượng khuyến cáo trên nhãn chai/gói



Phân NPK phức hợp bổ sung thêm lưu huỳnh
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (7,5%) và Amon (13,5%) 
Dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Giữ độ ổn định pH, duy trì độ phì của đất

21-17-3

Chứa 26% Canxi hữu hiệu, 15,4% Đạm và 0,3% Bo 
Chứa chủ yêu đạm Nitrat tác dụng nhanh, cây ít bệnh 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Hạt phân được áo lớp chống hút ẩm độc quyền của Yara

NITRABOR® 15,4N+26CaO+0,3B

YaraSuna™ 

Organic Advance 2-2-3

Tăng cường sức khỏe độ màu mỡ của đất
Tăng cường hiệu quả phân vô cơ, tiết 
kiệm chi phí đầu tư
Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi 
(Khí hậu thời tiết, sâu bệnh hại)
Tăng năng suất, chất lượng, thu nhập của 
nông dân một cách bền vững
Giảm phát thải nhà kính
Sạch khuẩn gây bệnh và kim loại nặng

K-SPECIAL 13-2-43

13-6-21Chứa 9 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (5%) và Amon (7%) 
Chứa 100% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi

12-11-18COMPLEX®

SOP 0-0-52+18S



K-SPECIAL

YaraSuna™

Organic Advance
50kg/1000 m2

Qui trình trên áp dụng cho 1000 m2         Dòng phân YaraMila, YaraLiva, dùng để rải
Dòng phân YaraTera pha loãng 2gr phân trong 1 lít nước và phun ướt đẫm tán lá
Dòng phân YaraVita phun thuốc liều lượng khuyến cáo trên nhãn chai/gói



Phân NPK phức hợp bổ sung thêm lưu huỳnh
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (7,5%) và Amon (13,5%) 
Dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Giữ độ ổn định pH, duy trì độ phì của đất

21-17-3

Chứa 26% Canxi hữu hiệu, 15,4% Đạm và 0,3% Bo 
Chứa chủ yêu đạm Nitrat tác dụng nhanh, cây ít bệnh 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Hạt phân được áo lớp chống hút ẩm độc quyền của Yara

NITRABOR® 15,4N+26CaO+0,3B

Chứa 8 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (6,7%) và Amon (8,3%) 
Chứa 35% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón

WINNER® 15-9-20

YaraSuna™ 

Organic Advance 2-2-3

Tăng cường sức khỏe độ màu mỡ của đất
Tăng cường hiệu quả phân vô cơ, tiết 
kiệm chi phí đầu tư
Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi 
(Khí hậu thời tiết, sâu bệnh hại)
Tăng năng suất, chất lượng, thu nhập của 
nông dân một cách bền vững
Giảm phát thải nhà kính
Sạch khuẩn gây bệnh và kim loại nặng

MAG 11-0-0+15MgO

MKP 0-52-34

Chứa 9 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (5%) và Amon (7%) 
Chứa 100% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi

12-11-18COMPLEX®

K-SPECIAL 13-2-43

SOP 0-0-52+18S



YaraSuna™

Organic Advance
50kg/1000 m2

YaraMila®

FASTER™
25 kg

YaraSuna™

Organic Advance
50kg/1000 m2

YaraMila®

FASTER™
25 kg

YaraMila®

FASTER™
25 kg

Qui trình trên áp dụng cho 1000 m2         Dòng phân YaraMila, YaraLiva, YaraTera dùng để rải
Dòng phân YaraVita phun thuốc liều lượng khuyến cáo trên nhãn chai/gói
Có thể dùng toàn bộ lượng phân YaraSuna Organic Advance để bón lót



YaraSuna™ 

Organic Advance 2-2-3

Tăng cường sức khỏe độ màu mỡ của đất
Tăng cường hiệu quả phân vô cơ, tiết 
kiệm chi phí đầu tư
Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi 
(Khí hậu thời tiết, sâu bệnh hại)
Tăng năng suất, chất lượng, thu nhập của 
nông dân một cách bền vững
Giảm phát thải nhà kính
Sạch khuẩn gây bệnh và kim loại nặng

Phân NPK phức hợp bổ sung thêm lưu huỳnh
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (7,5%) và Amon (13,5%) 
Dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Giữ độ ổn định pH, duy trì độ phì của đất

21-17-3

Chứa 26% Canxi hữu hiệu, 15,4% Đạm và 0,3% Bo 
Chứa chủ yêu đạm Nitrat tác dụng nhanh, cây ít bệnh 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Hạt phân được áo lớp chống hút ẩm độc quyền của Yara

NITRABOR® 15,4N+26CaO+0,3B

Chứa 9 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (5%) và Amon (7%) 
Chứa 100% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi

12-11-18COMPLEX®

Chứa 8 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (6,7%) và Amon (8,3%) 
Chứa 35% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón

WINNER® 15-9-20

MKP 0-52-34

SOP 0-0-52+18S



YaraSuna™

Organic Advance
50kg/1000 m2

YaraSuna™

Organic Advance
50kg/1000 m2

YaraMila®

FASTER™
25 kg

YaraMila®

FASTER™
25 kg

YaraMila®

FASTER™
15 kg

Qui trình trên áp dụng cho 1000 m2         Dòng phân YaraMila, YaraLiva, YaraTera dùng để rải
Dòng phân YaraVita phun thuốc liều lượng khuyến cáo trên nhãn chai/gói
Có thể dùng toàn bộ lượng phân YaraSuna Organic Advance để bón lót



YaraSuna™

Organic Advance 2-2-3
Tăng cường sức khỏe độ màu mỡ của đất
Tăng cường hiệu quả phân vô cơ, tiết kiệm chi phí đầu tư
Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi (Khí hậu thời tiết, sâu bệnh hại)
Tăng năng suất, chất lượng, thu nhập của nông dân một cách bền vững
Giảm phát thải nhà kính
Sạch khuẩn gây bệnh và kim loại nặng

Chứa 8 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (6,7%) và Amon (8,3%) 
Chứa 35% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón

WINNER® 15-9-20

Chứa 26% Canxi hữu hiệu, 15,4% Đạm và 0,3% Bo 
Chứa chủ yêu đạm Nitrat tác dụng nhanh, cây ít bệnh 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Hạt phân được áo lớp chống hút ẩm độc quyền của Yara

NITRABOR® 15,4N+26CaO+0,3B
YaraMila® 

FASTER™ 25-7-7
Phân NPK phức hợp có bổ sung Magiê
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (11,8%) & Amon (12,8%)
Phù hợp cho giai đoạn phát triển thân lá hoặc sau thu hoạch

MAG 11-0-0+15MgO
Chứa 9 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (5%) và Amon (7%) 
Chứa 100% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi

12-11-18COMPLEX®

Phân NPK phức hợp bổ sung thêm lưu huỳnh
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (7,5%) và Amon (13,5%) 
Dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Giữ độ ổn định pH, duy trì độ phì của đất

21-17-3 SOP 0-0-52+18S



YaraSuna™

Organic Advance
50kg/1000 m2

YaraSuna™

Organic Advance
50kg/1000 m2

YaraMila®

FASTER™
25 kg

YaraMila®

FASTER™
30 kg

Qui trình trên áp dụng cho 1000 m2         

Dòng phân YaraMila, YaraLiva, YaraTera dùng để rải
Dòng phân YaraVita phun thuốc liều lượng khuyến cáo trên nhãn chai/gói
Có thể dùng toàn bộ lượng phân YaraSuna Organic Advance để bón lót



YaraSuna™

Organic Advance 2-2-3
Tăng cường sức khỏe độ màu mỡ của đất
Tăng cường hiệu quả phân vô cơ, tiết kiệm chi phí đầu tư
Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi (Khí hậu thời tiết, sâu bệnh hại)
Tăng năng suất, chất lượng, thu nhập của nông dân một cách bền vững
Giảm phát thải nhà kính
Sạch khuẩn gây bệnh và kim loại nặng

Chứa 8 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (6,7%) và Amon (8,3%) 
Chứa 35% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón

WINNER® 15-9-20

Chứa 26% Canxi hữu hiệu, 15,4% Đạm và 0,3% Bo 
Chứa chủ yêu đạm Nitrat tác dụng nhanh, cây ít bệnh 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Hạt phân được áo lớp chống hút ẩm độc quyền của Yara

NITRABOR® 15,4N+26CaO+0,3B
YaraMila® 

FASTER™ 25-7-7
Phân NPK phức hợp có bổ sung Magiê
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (11,8%) & Amon (12,8%)
Phù hợp cho giai đoạn phát triển thân lá hoặc sau thu hoạch

MAG 11-0-0+15MgO
Chứa 9 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (5%) và Amon (7%) 
Chứa 100% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi

12-11-18COMPLEX®

Phân NPK phức hợp bổ sung thêm lưu huỳnh
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (7,5%) và Amon (13,5%) 
Dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Giữ độ ổn định pH, duy trì độ phì của đất

21-17-3 SOP 0-0-52+18S



YaraSuna™

Organic Advance
50kg/1000 m2

YaraMila®

FASTER™
10 kg

YaraSuna™

Organic Advance
50kg/1000 m2

Qui trình trên áp dụng cho 1000 m2         

Dòng phân YaraMila, YaraLiva, YaraTera dùng để rải
Dòng phân YaraVita phun thuốc liều lượng khuyến cáo trên nhãn chai/gói
Có thể dùng toàn bộ lượng phân YaraSuna Organic Advance để bón lót



YaraSuna™ 

Organic Advance 2-2-3

Tăng cường sức khỏe độ màu mỡ của đất
Tăng cường hiệu quả phân vô cơ, tiết 
kiệm chi phí đầu tư
Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi 
(Khí hậu thời tiết, sâu bệnh hại)
Tăng năng suất, chất lượng, thu nhập của 
nông dân một cách bền vững
Giảm phát thải nhà kính
Sạch khuẩn gây bệnh và kim loại nặng

Phân NPK phức hợp bổ sung thêm lưu huỳnh
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (7,5%) và Amon (13,5%) 
Dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Giữ độ ổn định pH, duy trì độ phì của đất

21-17-3

Chứa 26% Canxi hữu hiệu, 15,4% Đạm và 0,3% Bo 
Chứa chủ yêu đạm Nitrat tác dụng nhanh, cây ít bệnh 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Hạt phân được áo lớp chống hút ẩm độc quyền của Yara

NITRABOR® 15,4N+26CaO+0,3B

Chứa 9 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (5%) và Amon (7%) 
Chứa 100% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi

12-11-18COMPLEX®

Chứa 8 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (6,7%) và Amon (8,3%) 
Chứa 35% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón

WINNER® 15-9-20

MKP 0-52-34

SOP 0-0-52+18S



YaraSuna™

Organic Advance
50kg/1000 m2

YaraSuna™

Organic Advance
50kg/1000 m2

YaraMila®

FASTER™
10 kg

YaraMila®

FASTER™
5 kg

Qui trình trên áp dụng cho 1000 m2         

Dòng phân YaraMila, YaraLiva, YaraTera dùng để rải
Dòng phân YaraVita phun thuốc liều lượng khuyến cáo trên nhãn chai/gói
Có thể dùng toàn bộ lượng phân YaraSuna Organic Advance để bón lót



YaraSuna™

Organic Advance 2-2-3
Tăng cường sức khỏe độ màu mỡ của đất
Tăng cường hiệu quả phân vô cơ, tiết kiệm chi phí đầu tư
Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi (Khí hậu thời tiết, sâu bệnh hại)
Tăng năng suất, chất lượng, thu nhập của nông dân một cách bền vững
Giảm phát thải nhà kính
Sạch khuẩn gây bệnh và kim loại nặng

Chứa 26% Canxi hữu hiệu, 15,4% Đạm và 0,3% Bo 
Chứa chủ yêu đạm Nitrat tác dụng nhanh, cây ít bệnh 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Hạt phân được áo lớp chống hút ẩm độc quyền của Yara

NITRABOR® 15,4N+26CaO+0,3B

Chứa 9 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (5%) và Amon (7%) 
Chứa 100% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi

12-11-18COMPLEX®

Phân NPK phức hợp
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (6,5%) và Amon (8,5%) 
Dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Giữ độ ổn định pH, duy trì độ phì của đất

21-17-3

YaraMila® 

FASTER™ 25-7-7
Phân NPK phức hợp có bổ sung Magiê
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (11,8%) & Amon (12,8%)
Phù hợp cho giai đoạn phát triển thân lá hoặc sau thu hoạch

Chứa 8 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (6,7%) và Amon (8,3%) 
Chứa 35% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón

WINNER® 15-9-20



YaraSuna™

Organic Advance
50kg/1000 m2

YaraSuna™

Organic Advance
50kg/1000 m2

Qui trình trên áp dụng cho 1000 m2         

Dòng phân YaraMila, YaraLiva, YaraTera dùng để rải
Dòng phân YaraVita phun thuốc liều lượng khuyến cáo trên nhãn chai/gói
Có thể dùng toàn bộ lượng phân YaraSuna Organic Advance để bón lót



YaraSuna™

Organic Advance 2-2-3
Tăng cường sức khỏe độ màu mỡ của đất
Tăng cường hiệu quả phân vô cơ, tiết kiệm chi phí đầu tư
Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi (Khí hậu thời tiết, sâu bệnh hại)
Tăng năng suất, chất lượng, thu nhập của nông dân một cách bền vững
Giảm phát thải nhà kính
Sạch khuẩn gây bệnh và kim loại nặng

Chứa 8 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (6,7%) và Amon (8,3%) 
Chứa 35% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón

WINNER® 15-9-20

Chứa 26% Canxi hữu hiệu, 15,4% Đạm và 0,3% Bo 
Chứa chủ yêu đạm Nitrat tác dụng nhanh, cây ít bệnh 
Dễ tan, rất ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Hạt phân được áo lớp chống hút ẩm độc quyền của Yara

NITRABOR® 15,4N+26CaO+0,3B

Chứa 9 loại dưỡng chất đa, trung và vi lượng 
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (5%) và Amon (7%) 
Chứa 100% kali trắng (K2SO4) 
Dễ tan, rất ít bay hơi

12-11-18COMPLEX®

Phân NPK phức hợp bổ sung thêm lưu huỳnh
Chứa 2 dạng đạm: Nitrat (7,5%) và Amon (13,5%) 
Dễ tan, ít bay hơi, tiết kiệm phân bón 
Giữ độ ổn định pH, duy trì độ phì của đất

21-17-3 SOP 0-0-52+18S

20-20-15

13-6-21


